
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

20/30B, Khu Phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

28/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI WIN

3703091165

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản, thức ăn chăn nuôi (không 
hoạt động tại trụ sở)

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và nội thất tương tự, - 
Bán buôn hàng gốm sứ mỹ nghệ và tiểu thủ công nghiệp xuất 
khẩu

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn trang thiết bị, vật tư ngành in, - Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ngành chế biến gỗ - Bán 
buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn dăm bào, củi (không dăm bào, củi tại trụ sở 
chính)

4661

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 
WIN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964180818
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ pallet, gỗ cây và gỗ chế biến ; 
Bán buôn xi măng;Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;Bán 
buôn giấy dán tường và phủ sàn;Bán buôn kính xây dựng;Bán 
buôn sơn, vécni;Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;Bán 
buôn đồ ngũ kim;Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp 
ghép khác;Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, 
khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su;Bán buôn dụng cụ cầm 
tay.

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn nguyên vật liệu ngành nhựa, sản phẩm 
bằng nhựa, decal , - Bán buôn nguyên liệu nghành gỗ

4669

11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

12. Cho thuê xe có động cơ 7710

13. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Chế biến gỗ (không chế biến gỗ tại trụ sở chính)

1610

14. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Sản xuất sản phẩm từ gỗ (từ nguồn gỗ hợp pháp) - 
Sản xuất củi nhân tạo (Không sản xuất, gia công tại trụ sở)

1629

15. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
(Không sản xuất, gia công tại trụ sở)

1701

16. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất và gia công sản xuất (bao gồm in ấn) các loại 
tem nhãn bằng giấy: nhãn in, nhãn dán, nhãn in nhiệt, nhãn 
màn hình cảm ứng, nhãn điện tử, nhãn chấm keo, nhãn in 
nhiệt, thẻ treo, sách hướng dẫn, hộp giấy

1709

17. In ấn 1811

18. Dịch vụ liên quan đến in 1812

19. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất và tái chế hạt nhựa (không sản xuất, gia 
công, tái chế tại trụ sở chính)

2220

20. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

21. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395(Chính)

22. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí các loại kim loại, gia công mạ kẽm 
nhúng nóng, gia công sơn tĩnh điện kim loại các loại

2592

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng, hàng không)

5224

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ HỒNG 
THÚY

Việt 
Nam

34/4, Khu Phố Bình 
Phước A, Phường 
Bình Chuẩn, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

3.120.000.000 52,000 044187000104

2 NGUYỄN 
CHÍ 
NGUYỆN

Việt 
Nam

138 Ấp Hòa Lập, Xã 
Tân Thuận, Huyện 
Đầm Dơi, Tỉnh Cà 
Mau, Việt Nam

2.880.000.000 48,000 096093013448

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng.

5621

28. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp.

5629

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

31. Cung ứng lao động tạm thời 7820

32. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

33. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

34. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

35. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng gỗ gia dụng, hàng trang trí nội 
thất; Gia công hàng trang trí nội thất (Không sản xuất, gia công 
tại trụ sở)

3100

36. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất, Gia công các sản phẩm bằng Inox, nhôm, 
kính, sắt, thép, nhựa, alu, poly - Gia công, lắp đặt hạng mục 
kết cấu thép, nhà tiền chế, cửa cuốn. - Gia công, lắp đặt nhà 
kính, nhà lưới nông nghiệp công nghiệp cao, nhà kính gia đình.

3290

37. Xây dựng nhà để ở 4101

38. Phá dỡ 4311

39. Chuẩn bị mặt bằng 4312

40. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       044187000104
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 34/4, Khu Phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 34/4, Khu Phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY Nữ

10/07/1987 Kinh Việt Nam

04/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 28/10/2022 đến ngày 27/11/2022


